KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 
ĐỘ TUỔI: MẪU GIÁO  3 – 4 TUỔI 
 CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/12/2014 đến ngày 10/01/2024

KẾ HOẠCH TUẦN 14
	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2 (16/12)
	Thứ 3

(17/12)
	Thứ 4

 (18/12)
	Thứ 5

(19/12)
	Thứ 6

(20/12)

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	-  Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Trò chuyện, đàm thoại về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Chơi theo ý thích.

 - Thể dục sáng: Tập kết hợp theo nhạc

+ Hô hấp1: Gà gáy.
+ Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, lên cao.

+ Lưng, bụng, lườn 3: Đứng nghiêng ngư​ời sang bên

+ Chân: Bật tiến về phía trước 

- Điểm danh, báo ăn.

	Hoạt động học
	* Thể dục:
- VĐCB: 
Bò bằng bàn tay, bàn chân 3m.
- TCVĐ: Ném bao cát vào thúng
	* LQ với văn học: 
Thơ: Quà của bố

	* Khám phá khoa học:

 Tìm hiểu về chú bộ đội bộ binh
	* Tạo hình:

Làm quà tặng chú bộ đội. 
	* Làm quen với toán 

Chiều cao của 2 đối tượng (khác biệt rõ nét)


	Chơi, hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: 

Chơi bán hàng, phòng khám bệnh, nấu ăn.

* Góc xây dựng:

 Xây doanh trại bộ đội,  xếp đồ dùng phục vụ các chú bộ đội.

* Góc nghệ thuật: 


Tô màu, cắt, dán: Làm một số đồ dùng, trang phục của chú bộ đội.

* Góc sách, truyện:

Xem sách, tranh chuyện, hát múa các bài hát về chú bộ đội.

* Góc khoa học – thiên nhiên:  

Quan sát, chăm sóc các loại cây.

	Chơi ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết trong ngày, trò chuyện về thời tiết.

- Thăm quan vườn rau của trường.
* Trò chơi vận động: 

- Làm theo người dẫn đầu. 

- Chơi làm chú bộ đội. 

- Ai nhanh nhất.

* Chơi tự do: 

- Nhặt lá rụng trên sân.

- Vẽ tự do trên sân.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ


	* Vệ sinh, ăn trưa:

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng.
- Cho trẻ vào bàn ăn trưa.

* Hoạt động ngủ trưa:

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự.

* Vệ sinh, ăn quà chiều:

- Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	* Hoạt động ôn, luyện:
- Ôn lại một số kiến thức cơ bản của hoạt động học buổi sáng.
- Nghe kể truyện, đọc lại bài thơ trong chủ đề mà trẻ thích
- Hoạt động trải nghiệm: Làm chú bộ đội
- Xem các chương trình dành cho thiếu nhi trên vô tuyến
- Nhún nhảy, hát theo giai điệu bài hát, nghe bài hát trong chủ đề

- Chơi với đồ chơi, chơi theo ý thích ở các góc chơi

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần

- Chơi tự do.

	Trả trẻ
	-  Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế…

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa.


Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…).
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KẾ HOẠCH TUẦN 15:

Chủ đề nhánh: Thú có vú
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024)

	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2 (23/12)
	Thứ 3

(24/12)
	Thứ 4

 (25/12)
	Thứ 5

(26/12)
	Thứ 6

(27/12)

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi theo ý thích: Trò chuyện với trẻ, xem tranh về một số loài thú có vú.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp1: Gà gáy;

 + Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, lên cao 
+ Lưng, bụng, lườn 3: Đứng nghiêng ngư​ời sang bên

+ Chân: Bật tiến về phía trước 

- Điểm danh, báo ăn.

	Hoạt động học
	* Thể dục:
- VĐCB: Bò trong đường hẹp 3m x 0,4m.

 - TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu.
	* LQ với văn học:
  Truyện: Chú dê đen


	* Khám phá khoa học:

Tìm hiểu về  con mèo

	* Giáo dục âm nhạc: 
- NDTT: 

+ VĐTN: Đố bạn.
 - NDKH: 

+ Nghe hát: Chú voi con ở bản đôn
	* Làm quen với toán:

Số lượng 4 

	Chơi, hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: 


Gia đình đi xem vườn bách thú, xem xiếc, cửa hàng ăn uống.

* Góc xây dựng, lắp ghép: 

Xây v​ườn bách thú, xếp hình các con vật, cây xanh.

* Góc nghệ thuật: 

Cắt, dán, tô màu một số con vật thuộc loài thú có vú (Voi, sư tử, thỏ, dê,...), làm mô hình v​ườn bách thú. Múa hát, làm tranh những con vật.
 * Góc sách, truyện: 

 Xem truyện tranh kể về các con vật thuộc loài thú có vú (Voi, sư tử, thỏ, dê,...), làm tranh những con vật thuộc loài thú có vú 

* Góc khoa học – thiên nhiên: 

Phân biệt các con vật. Chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời
	*  Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết trong ngày. Thăm quan vườn rau của trường.
- Trò chuyện về cách bảo vệ những con vật thuộc loài thú có vú (Voi, sư tử, thỏ, dê,...)

* Trò chơi vận động:

- Cáo và thỏ; Lộn cầu vồng.

* Chơi tự do: 


Nhặt lá rụng trên sân, làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ


	* Vệ sinh, ăn trưa:

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng.
- Cho trẻ vào bàn ăn trưa.

* Hoạt động ngủ trưa:

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự.

* Vệ sinh, ăn quà chiều:

- Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	* Hoạt động ôn, luyện:
- Ôn lại một số kiến thức cơ bản của hoạt động học buổi sáng.
- Nghe kể truyện, đọc lại bài thơ trong chủ đề mà trẻ thích
- Xem các con thú có vú trên vô tuyến
- Nhún nhảy, hát theo giai điệu bài hát, nghe bài hát trong chủ đề

- Chơi với đồ chơi, chơi theo ý thích ở các góc chơi

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần

- Chơi tự do.

	Trả trẻ
	-  Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế…

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa.


Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…).
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KẾ HOẠCH TUẦN 16.
Chủ đề nhánh: Côn trùng - Chim
Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày 30/12/2024 - 04/01/2025)

	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2 (30/12)
	Thứ 3

(01/12)
	Thứ 4

 (02/01)
	Thứ 5

(03/01)
	Thứ 6

(04/01)

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trò chuyện trao đổi về tình hình, sức khoẻ của trẻ.

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về 1 một số loại con trùng (Ong, bướm, chuồn chuồn,...)

- Chơi theo ý thích. 

 - Thể dục sáng: 

 + Hô hấp1: Gà gáy;

 + Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, lên cao 
+ Lưng, bụng, lườn 3: Đứng nghiêng ngư​ời sang bên

+ Chân 3: Bật tiến về phía trước 

-  Điểm danh -  báo ăn

	Hoạt động học
	* Thể dục:
- VĐCB: Đập bắt bóng tại chỗ.
- TCVĐ: Con bọ dừa

	* Làm quen với văn học: 

 Đồng dao: Con chim hay hót

	* Khám phá khoa học: 

Khám phá con ong
	* Tạo hình:
In hình con bướm bằng vân tay.
	* Làm quen với toán: 

Quy tắc sắp xếp 

	Chơi, hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: Gia đình, chăm sóc con vật nuôi, cửa hàng bán gia súc gia cầm, Bác sĩ thú y. 
* Góc xây dựng, lắp ghép: Xây dựng trại chăn nuôi, lắp ráp chuồng trại, ao thả cá,... 
* Góc nghệ thuật: 

Cắt, dán, tô màu một số con vật.

Đọc thơ, múa hát, bắt chước điệu bộ tiếng kêu của con vật.

* Góc sách – truyện: Xem truyện tranh, gọi tên các con vật ở trong sách truyện, làm sách về các con vật.

* Góc khoa học – thiên nhiên:  

Chăm sóc các con vật, chăm sóc cây xanh. 

	Chơi ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:

- Dạo chơi quanh sân trường, quan sát bầu trời.

- Quan sát một số con con trùng bé gặp trên sân (Bướm, chuồn chuồn, kiến,....)
* Trò chơi vận động: 

Thỏ về chuồng, Mèo và chim sẻ.

Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột.

* Chơi tự chọn:  

Vẽ con vật theo ý thích trên sân, làm đồ chơi bằng vật liệu thiên nhiên. Thu gom rác trên sân trường.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ


	* Vệ sinh, ăn trưa:

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng.
- Cho trẻ vào bàn ăn trưa.

* Hoạt động ngủ trưa:

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự.

* Vệ sinh, ăn quà chiều:

- Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	* Hoạt động ôn, luyện:
- Ôn lại một số kiến thức cơ bản của hoạt động học buổi sáng.
- Nghe kể truyện, đọc lại bài thơ trong chủ đề mà trẻ thích
- Xem các con vật trên vô tuyến
- Nhún nhảy, hát theo giai điệu bài hát, nghe bài hát trong chủ đề

- Chơi với đồ chơi, chơi theo ý thích ở các góc chơi

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần

- Chơi tự do.

	Trả trẻ
	-  Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế…

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa.


Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…).
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KẾ HOẠCH TUẦN 17:

Chủ đề nhánh: Cá
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 06/01/2025 - 10/01/2025)

	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2 (06/01)
	Thứ 3

(07/01)
	Thứ 4 

(08/01)
	Thứ 5

(09/01)
	Thứ 6 (10/01)

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp,  Cô đo thân nhiệt cho trẻ.

hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi theo ý thích: Trò chuyện với trẻ, xem tranh về các con vật sống dưới nước.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp1: Gà gáy:

+ Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, lên cao 
+ Lưng, bụng, lườn 3: Đứng nghiêng ngư​ời sang bên

+ Chân 2: Bật tiến về phía trước 

- Điểm danh, báo ăn.

	Hoạt động học
	* Thể dục:
- VĐCB: Đập bắt bóng với cô.

- TCVĐ: 

 Bắt cá trên cạn.
	* Thơ:

Rong và cá.


	* Khám phá khoa học:

Khám phá con cá chép.


	* Giáo dục âm nhạc:
- NDTT: Nghe hát: Nơi đại dương
 - NDKH: Vận động múa minh họa “Cá vàng bơi”
	* Làm quen với toán: 
Độ lớn của 2 đối tượng



	Chơi, hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai:

 Cửa hàng hải sản biển, nấu các món ăn từ cá, gia đình .

* Góc xây dựng:  

Xây bể cá, ao thả cá. Lắp ráp ghép hình con vật sống dưới nước. 

* Góc nghệ thuật:

 Cắt, dán, tô màu một số con vật sống dưới nước, hát về chủ đề

* Góc sách: 


Xem truyện tranh kể về các con vật sống dưới nước, kể chuyện qua tranh, làm sách về cá.

* Góc khoa học – thiên nhiên:

Quan sát cá bơi trong nước, cho cá ăn.

	Chơi ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:

- Dạo quanh sân trường, quan sát bầu trời. 
- Quan sát một số con vật sống dưới nước: Cá, tôm, cua.

* Trò chơi vận động: 

- Cò bắt cá, ếch ộp, Xỉa cá mè. 

* Chơi tự do:  

- Nhặt lá rụng xếp hình các con vật sống dưới nước, vẽ theo ý thích trên sân. Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ


	* Vệ sinh, ăn trưa:

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng.
- Cho trẻ vào bàn ăn trưa.

* Hoạt động ngủ trưa:

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự.

* Vệ sinh, ăn quà chiều:

- Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	* Hoạt động ôn, luyện:
- Ôn lại một số kiến thức cơ bản của hoạt động học buổi sáng.
- Nghe kể truyện, đọc lại bài thơ trong chủ đề mà trẻ thích
- Xem các loài cá trên vô tuyến
- Chơi với đồ chơi, chơi theo ý thích ở các góc chơi

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần

- Chơi tự do.

	Trả trẻ
	-  Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế…

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa.


Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…).
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	Sơn Dương ngày 30 tháng 12 năm 2024
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